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	123
	Cốt liệu lớn (Đá dăm) dùng cho bê tông
	Công bố hợp quy
	3017/TB-SXD ngày 9 tháng 9năm 2021
	a Công ty TNHH khai thác đá Công Nghiệp I
	27/8/2023
	thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

	122
	Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40
	Công bố hợp quy
	524/TB-SXD ngày 10 tháng 3 năm 2021
	Công ty cổ phần xi măng Sông Gianh
	18/6/2023
	

	121
	Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sunphat trung bình, loại PCB40-MS và PCB 50-MS
	Công bố hợp quy
	652/TB-SXD ngày 26 tháng 3 năm 2021
	Công ty cổ phần xi măng Sông Gianh
	18/6/2023
	

	120


	Cát nghiền cho bê tông và vữa
	Công bố hợp quy
	748/TB-SXD ngày 7 tháng 4 năm 2021
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh
	29/3/2024
	Số 50, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hải. thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
(Mỏ đá Lèn Áng, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam)

	119
	Xi măng poóc lăng hỗn hợp
	Công bố hợp quy
	886/TB-SXD ngày 23 tháng 4 năm 2021
	Công ty cổ phần xi măng Sông Gianh,
	18/6/2023
	

	118
	Xi măng poóc lăng hỗn hợp
	Công bố hợp quy
	887/TB-SXD ngày 23 tháng 4 năm 2021
	Công ty cổ phần xi măng Sông Gianh,
	18/6/2023
	

	117
	Gạch gốm ốp lát ép bán khô
	Công bố hợp quy
	937/TB-SXD ngày 04 tháng 5 năm 2021
	Công ty Cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco
	26/12/2021
	Xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới

	116
	Gạch đất sét nung
	Công bố hợp quy
	1145/TB-SXD ngày 20 tháng 5 năm 2021
	Công ty Cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco
	08/10/2023
	Xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới

	115
	- Gạch bê tông

- Gạch Terazo

- Gạch Granito
	Công bố hợp quy
	1469/TB-SXD ngày 21 tháng 6 năm 2021
	Công ty TNHH MTV sản xuất Vật liệu Quảng Bình
	05/02/2024
	thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

	114
	Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB30, PCB40
	Công bố hợp quy
	1570/TB-SXD ngày 30 tháng 6 năm 2021
	Công ty cổ phần xi măng Sông Gianh,
	18/6/2023
	

	113
	Cốt liệu lớn (sỏi) dùng cho bê tông.

Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa
	Công bố hợp quy
	1766/TB-SXD ngày 20 tháng 7 năm 2021
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÀNH NHÂN
	28/06/2024
	64 Trần Nhân Tông, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bìn

	112
	Gạch bê tông
	Công bố hợp quy
	2130/TB-SXD ngày 25 tháng 8 năm 2021
	Công ty TNHH Thương mại đầu tư SOMI
	18/7/2024
	245 Quang Trung, phường Phú Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

	111
	- Gạch bê tông
- Cốt liệu lớn cho bê tông và vữa (đá dăm)
	Công bố hợp quy
	264/TB-SXD ngày 29 tháng 01 năm 2021
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cosevco,
	03/01/2024
	110 Quang Trung, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

Địa chỉ sản xuất: Thôn Trung Tín, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

	110
	Gạch bê tông
	Công bố hợp quy
	3809/TB-SXD ngày 18 tháng 11 năm 2020
	Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Hưng,
	02/9/2023
	địa chỉ: Thôn Yên Thắng, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam ( địa chỉ sản xuất: Thôn Xuân Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình)

	109
	Gạch đất sét nung
	Công bố hợp quy
	3182/TB-SXD ngày 22 tháng 9 năm 2020
	Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng CIB
	30/8/2023.
	Thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

	108
	Gạch bê tông rỗng 2 lỗ
	Công bố hợp quy
	794/TB-SXD ngày 13 tháng 3 năm 2020
	Công ty TNHH MTV sản xuất vật liệu Quảng Bình
	04/02/2021
	Thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình


	107
	Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB30, nhãn hiệu: Vicem – hai con Công.
	Công bố hợp quy
	520/TB-SXD ngày 24 tháng 02 năm 2020
	Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân – Nhà máy xi măng Vạn Ninh,
	05/11/2021
	địa chỉ: Thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

	106
	Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40, nhãn hiệu: Vicem – hai con Công
	Công bố hợp quy
	519/TB-SXD ngày 24 tháng 02 năm 2020
	Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân – Nhà máy xi măng Vạn Ninh,
	05/11/2021
	địa chỉ: Thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

	105
	Cát nghiền cho bê tông và vữa
	Công bố hợp quy
	432/TB-SXD ngày 13 tháng 02 năm 2020
	Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn
	05/12/2022
	Thôn 6, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

	105
	Gạch bê tông
	Công bố hợp quy
	135/TB-SXD  ngày 10 tháng 01 năm 2020
	a Công ty TNHH Phát Lợi,
	14/11/2022
	Gạch rỗng 6 lỗ; Nhãn hiệu PL; Kích thước 100x145x200mm. Mác: 7.5 Mpa 2 Gạch rỗng 2 lỗ; Nhãn hiệu PL; Kích thước 60x100x210mm. Mác: 7.5 Mpa 3 Gạch đặc; Nhãn hiệu PL; Kích thước 60x100x210mm. Mác: 7.5 Mpa

	104
	Gạch bê tông
	Công bố hợp quy
	72/TB-SXD  ngày 08 tháng 01 năm 2020
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Sơn
	26/12/2022
	1 Gạch bê tông, 2 lỗ Kích thước 220*105*65mm. Mác: M7.5 2 Gạch bê tông đặc Kích thước 210*105*65mm. Mác: M7.5 3 Gạch bê tông, 6 lỗ vuông Kích thước 210*145*100mm. Mác: M7.5 4 Gạch bê tông, 6 lỗ tròn Kích thước 220*145*100mm. Mác: M7.5

	101
	Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa
	Công bố hợp quy
	4036/TB-SXD  ngày06  tháng 11 năm 2019
	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hiền Ninh
	24/10/2022
	

	100
	Gạch đất sét nung
	Công bố hợp quy
	3759/TB-SXD  ngày24  tháng 10 năm 2019
	Công ty TNHH Trường Phiêm
	20/9/2022
	Gạch đặc, kích thước (200 x 100 x 60)mm; mác 7,5 Mpa; Gạch rỗng 2 lỗ, kích thước (200 x 100 x 60)mm; mác 7,5 Mpa; Gạch rỗng 6 lỗ, kích thước (200 x 130 x 110)mm; mác 7,5 Mpa

	95
	Cát tự nhiên dùng cho

bê tông và vữa
	Công bố hợp quy
	3293/TB-SXD ngày 23/9/2019
	a Công ty TNHH

Thương mại và xây dựng tổng hợp Thái Hoàng
	06/8/2022.
	

	94
	Hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và

cửa đi
	Công bố hợp quy
	3210/TB-SXD ngày 18/9/2019
	Công ty

TNHH công nghiệp New Asia
	20/8/2022
	

	93
	Cát tự nhiên dùng cho

bê tông và vữa
	Công bố hợp quy
	3178/TB-SXD ngày 16/9/2019
	Công ty TNHH

Miền Tây
	06/8/2022.
	

	92
	Cát tự nhiên dùng cho

bê tông và vữa
	Công bố hợp quy
	3108/TB-SXD ngày 06/9/2019
	Công ty TNHH

Thương mại Toàn Phát,
	14/6/2022
	

	91
	Gạch đất sét

nung
	Công bố hợp quy
	3759/TB-SXD ngày 24/10/2019
	Công ty TNHH Trường Phiêm
	20/9/2022.
	

	86
	Cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa
	Công bố hợp quy
	4036/TB-SXD ngày 06/11/2019
	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hiền Ninh
	24/10/2022.
	

	83
	Cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa
	Công bố hợp quy
	3052/TB-SXD ngày 30/8/2019
	Công ty TNHH xây dựng Lương Ninh
	18/8/2022
	Thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

	82
	Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa
	Công bố hợp quy
	2445/TB-SXD ngày 24/7/2019
	Công ty TNHH Đức Toàn
	11/7/2022
	TK 2, Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

	76
	Gạch bê tông
	Công bố hợp quy
	1203/TB-SXD ngày 18/4/2019
	Công ty TNHH xây dựng Trường Thành Quảng Bình
	03/4/2022
	Thôn 8, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

	75
	Gạch bê tông
	Công bố hợp quy
	1359/TB-SXD ngày 03/5/2019
	Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hà Liên
	31/32022
	Tiểu khu 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

	73
	Gạch bê tông
	Công bố hợp quy
	4241/TB-SXD

29/10/2018
	Công ty TNHH MTV sản xuất vật liệu Quảng Bình
	16/9/2021
	Số 02, Huyền Trân Công Chúa, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

	72
	Gạch bê tông
	Công bố hợp quy
	3092/TB-SXD 14/08/2018
	ty TNHH Thương mại Đầu tư SOMI
	31/7/2021
	245 đường Quang Trung, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

	69
	Gạch bê tông
	Công bố hợp quy
	2380/TB-SXD 28/06/2018
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Phát
	01/5/2021
	Tổ dân phố 7, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

	68
	Sơn tường dạng nhũ tương, Vật liệu chống thấm gốc xi măng – Polyme
	Công bố hợp quy
	1991/TB-SXD 08/06/2018
	Văn phòng đại diện Công ty TNHH công nghệ Delta Việt Nam tại Quảng Bình
	16/5/2021
	Số 204, đường Lý Thánh Tông, thôn 2 - xã Lộc Ninh - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

	
	Cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa
	Công bố hợp quy
	569/TB-SXD 13/02/2018
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Lưu
	14/01/2021
	Sảo Phong, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

	66
	Gạch bê tông
	Công bố hợp quy
	3092/TB-SXD ngày 14/8/2018
	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư SOMI 
	31/7/2021
	245 đường Quang Trung, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

	59
	Bê tông thương phẩm
	Ban hành tiêu chuẩn cơ sở
	06/QĐ-BTCIB
	Công ty Cổ phần Cosevco 1.5
	
	Thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

	58
	Gạch Granito
	Ban hành tiêu chuẩn cơ sở
	    06/QĐ-XG
	Công ty TNHH Tư vấn & XDTH Xuân Giang
	
	ĐC: Tổ dân phố1, Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

	54
	Bê tông thương phẩm
	Ban hành tiêu chuẩn cơ sở
	68/QĐBTHV
	Công ty TNHH MTV Bê tông Hưng  Vượng
	
	80 Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP Đồng Hới

	53
	Bê tông thương phẩm
	Ban hành tiêu chuẩn cơ sở
	68/QĐ-BTNAII ngày 18/5/2017
	Công ty Cổ phần Sản xuất VLXD Nguyên Anh II
	 
	Xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

	41
	Bê tông thương phẩm
	Ban hành tiêu chuẩn cơ sở
	 Số 18/QĐ-TP

ngày 18/8/2016
	Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tiến Phát
	
	Địa chỉ: KCN Tây Bắc Đồng Hới, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình


